CHƯƠNG I – ESTE & LIPIT
I- ESTE
A/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT
*** Tìm số đồng phân:
Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thứ C4H8O2:
A . 1		B. 2 		C.3 		D.4
Câu 2: Số đồng phân của este có CTPT C3H6O2 tham gia phản ứng với dd AgNO3/NH3
A . 1		B. 2 		C.3 		D.4
Câu 3: Số đồng phân của este có CTPT C3H4O2 tham gia phản ứng cộng với H2 trong Ni đun nóng:
A . 1		B. 2 		C.3 		D.4

***Danh pháp:
Câu 1: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
A . etyl axetat 		B. metyl propionat		C. metyl axetat	D. propyl axetat
Câu 2: Este etyl axetat có công thức:
A . CH3CH2OH		B. CH3COOH		C.  CH3COOC2H5		D.  CH3CHO

*** Tính chất vật lý và tính chất hóa học:
Câu 1: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần :
A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH     
B. CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
 C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5     
D. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH
Câu 2: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?
1. Phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn
1. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch
1. Trong phản ứng este hóa, H2SO4 đặc vừa có vai trò xúc tác vừa có tác dụng hút nước
D.  Este luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn axitcacboxylic tạo ra nó
Câu 3: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng gọi là:
A. Hidrat hoá		B. Xà phòng hoá		C. Cracking		D. Sự lên men
Câu 4: Phân biệt Metyl fomiat và Etyl axetat bằng: 
A. Phản ứng tráng gương. 		B. Phản ứng thủy phân. 
C. Phản ứng trung hòa.		D. Phản ứng kiềm hóa.
Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng với cả dung dịch NaOH, dung dịch brôm, dung dịch AgNO3/NH3?
A. CH3COOCH=CH2.		B. CH3COOH.
C. HCOOCH=CH2.			D. HCOOCH3.

B/ BÀI TẬP
***Tính giá trị lượng chất dựa vào Phản ứng
Câu 1: Cho 7,4g este etyl fomat phản ứng hết với dd NaOH đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m (g) muối . Giá trị m là: 
A. 5,7 gam	B. 6,8 gam 		C. 8,2   gam		D. 11,4 gam
	
	
	
Câu 2: Xà phòng hóa 8,8g etylaxetat bằng 200ml dd NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A. 8,2 gam		B. 8,56 gam		C. 3,28 gam			D. 10,4 gam
	
	
	
Câu 3: Xà phòng hóa 10,20g etylpropionat bằng 200ml dd NaOH 1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A. 4,8 gam			B. 13, 6 gam			C.3,84 gam  		D. 9,6 gam
	
	
	

***Tìm CTPT, CTCT
1. Dựa vào định nghĩa, khái niệm:
Câu 1: Cho biết CTPT của este A là C3H6O2 là sản phẩm este hóa của ancol C2H5OH và axit HCOOH, công thức thu gọn của A: 
A . CH3COOH		B. HO-CH2-CHO		C. HCOOC2H5	D.CH3COOCH3
Câu 2:Cho chất X có công thức phân tử  C2H4O2 là este của axit formic .CTCT thu gọn của X là:
A . CH3COOH		B. HO-CH2-CHO		C. HCOOCH3	D.CH3COOCH3
Câu 3: Este không no có CTPT C4H6O2 là este của axit acrylat. Công thức cấu tạo thu gọn của este là: 
A . CH3CH=CHCOOH	B. CH2=CHCH3COOH	C. CH3COOCH=CH2 D.CH2=CHCOOCH3

1. Dựa vào công thức đơn giản, tỷ khối:
Câu 1: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là:
A. CnH2nO , n ≥ 2.           B.  CnH2nO2 , n ≥ 2.          C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .             D. CnH2n+2O , n ≥2.
Câu 2: Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với H2 là 30. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2 .		B. CH2O2. 		C. C3H6O2 .                       D. C4H8O2.
	
	
	
1. Dựa vào phần trăm các nguyên tố
Câu 1: Este no, đơn chức E có tỉ lệ phần trăm về khối lượng của C là 40%. Tìm CTPT của E:
A . C3H6O2	B. C2H4O2	   C.  C3H4O2		D.  C3H8O2
	
	
	
Câu 2: Phầm trăm về khối lượng của H trong este đơn chức E xấp xỉ 6,67%. Tìm CTPT của E:
A . C3H6O2	B. C2H4O2	   C.  C3H4O2		D.  C3H8O2
	
	
	
Dựa vào phản ứng thủy phân:
Câu 1: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu đc natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là:
A . C2H3COOC2H5		B. CH3COOCH3		C. C2H5COOCH3	D. CH3COOC2H5
Câu 2: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dd NaOH sinh ra Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y:
A . C2H5COOCH3		B. CH3COOC2H5		C. C2H5COOC2H5		D. HCOOC3H7
	
	
	
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 7,4g este E bằng 100ml dd NaOH 1M vừa đủ. Tên gọi của este:
A . etyl axetat		B. propyl format		C. metyl axetat	D. metyl format
	
	
	
Câu 4: Thủy phân hoàn toàn 11,44g este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dd NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,89g 1 ancol Y. Tên gọi của X:
A . etyl format 	B. etyl axetat 		C. etyl propionat		D. propyl axetat
	
	
	
1. Dựa vào phản ứng đốt cháy:
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam một este X no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là 
A. C2H4O2..                        B. C3H6O2.           		C. CH2O2.	D. C4H8O2..

	
	
	
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam một este X no, đơn chức, mạch hở thu được 22g khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là 
A. C5H10O2..                        B. C3H6O2.           		C. C4H8O2.		D. C4H6O2..
	
	
	

Câu 3:Đốt cháy hoàn toàn 6g este A thu được 8,8 gam CO2 và 3,6 gam nước. Tìm CTPT este A?
A . C3H6O2		B. C2H4O2		   C.  C3H4O2		D.  C3H8O2
	
	
	

***Bài toán hiệu suất:
Câu 1: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A.  70%                B.  75%		C.   62,5%               D.  50%
	
	
	
	
Câu 2: Đun 50,00 gam axit formic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 37 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A.  70%                B.  46%		C.   65%D.  50%
	
	
	
	

II- CHẤT BÉO

A/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1:Chọn đáp án đúng về chất béo: 
A. là trieste của glixerol với axit béo	                 	   B.  là trieste của ancol với axit béo
C. là trieste của glixerol với axit vô cơ           	  	  D.  là trieste của glixerol với axit béo
Câu 2: Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và :
A . phenol			B. glixerol		C. ancol đơn chức		D. este đơn chức
Câu 3: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là:
A . C15H31COONa và eatanol			B. C17H35COOH và glixerol
C. C15H31COONa và glixerol			D. C17H35COONa và glixerol
Câu 4: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:
A . C15H31COONa và eatanol			B. C17H35COOH và glixerol
C. C15H31COONa và glixerol			D. C17H35COONa và glixerol
Câu 5: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là:
A . C15H31COONa và eatanol			B. C17H35COONa và glixerol
C. C15H31COONa và glixerol			D. C17H33COONa và glixerol
Câu 6: Khi thủy phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là:
A . C15H31COONa và eatanol			B. C17H35COOH và glixerol
C. C15H31COONa và glixerol			D. C17H35COONa và glixerol
Câu 7: Khi đun nóng glixerin với hỗn hợp hai axit béo C17H35COONa và C17H33COONa để thu chất béo có thành phần chứa hai gốc axit của hai axit trên. Số công thức cấu tạo có thể có của chất béo là:	
A. 2               	 B. 3            	   	C. 4              		D. 5
Câu 8: Có bao nhiêu trieste của glixerin chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH và C15H31COOH
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 9: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit  gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo tối đa là:
A . 6			B. 3			C. 5			D.4
Câu 10: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit  gồm axit stearic, axit panmitic và axit oleic số loại trieste được tạo tối đa là:
A . 6			B. 12			C. 16			D.18
B/ BÀI TẬP
***Bài toán phản ứng xà phòng hóa
Câu 1: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng glixerin thu được là:
A. 13,8 kg          B. 6,975 kg           C. 4,6 kg          D. 41,4 kg
	
	
	
	
Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất  cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dd sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 
  A . 16,68g		B. 18,38g		C. 18,24g 		D. 17,8g
	
	
	
	

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT
Câu 1: 
							 Trang 8

Câu 2: Cacbonhydrat (gluxit, saccarit) là:
A. Hợp chất đa chức có công thức chung Cn(H2O)m
B. Hợp chất tạp chức có công thức chung Cn(H2O)m
C. Hợp chất có nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacboxyl
D. Hợp chất đơn chức có công thức chung Cn(H2O)m
Câu 3: Glucozơ, fructozơ là một hợp chất:
A. 
B. Đa chức
C. Monosaccarit
D. Đisaccarit
E. Đơn chức
Câu 4: 
Câu 5:  Chất thuộc loại đisaccarit là:
A. 
B. Glucozơ, mantozơ
C. Mantozơ, saccarozơ
D. Xenlulozơ, tinh bột
E. Fructozơ, mantozơ
Câu 6: 
Câu 7: Tinh bột và xenlulozơ là
A. 
B. Monosaccarit
C. Đisaccarit
D. Đồng phân
E. Polisaccarit
Câu 8: 
Câu 9: Hai chất nào là đồng phân của nhau:
A. 
B. Glucozơ, mantozơ
C. Fructozơ, glucozơ
D. Tinh bột và xenlulozơ
E. Saccarozơ, fructozơ
Câu 7:  
I-  GLUCOZƠ VÀ FRUCTOZƠ
Câu 1:  Glucozơ có tên gọi là
A. đường nho.      		B. đường phèn.     C. đường mạch nha.		D. đường mía.
Câu 2:  Phát biểu nào sai?
A. Glucozơ là chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt.
B. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín nên gọi là đường nho.
C. Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, cũng như có trong cơ thể người và động vật.
D. Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ không đổi là 1%.
Câu 3: Trong CTCT của Glucozơ có:
A. 
B. 5 nhóm hiđroxyl
C. 4 nhóm hiđroxyl
D. 3 nhóm hiđroxyl
E. 2 nhóm hiđroxyl

Câu 4: CTCT của glucozơ có nhóm chức:
A. 
B. Hydroxyl, xeton
C. Andehit, xeton
D. Hydroxyl, andehit
E. Hydroxyl, ete

Câu 5: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

A. kim loại Na.			
B. dd AgNO3/NH3, to.
C. Cu(OH)2/NaOH, to.		
D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Câu 6: Thuốc thử dùng để phân biệt glucozơ và fructozơ là:
A. 
B. Cu(OH)2
C. [Ag(NH3)2]NO3
D. dd Brom
E. Na

Câu 7: Cho sơ đồ:  Tinh bột → X → Y  → Z  → metyl axetat
Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH.		
B. CH3COOH, CH3OH.
C. CH3COOH, C2H5OH.		
D. C2H4, CH3COOH.

Câu 8: Mật ong có vị ngọt đậm là do sự có mặt của
A. glucozơ.				B. saccarozơ.	
C. fructozơ.				D. mantozơ.

B/  BÀI TẬP
DẠNG 1: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
****Phản ứng của glucozơ, fructozơ với bạc nitrat trong amoiac
Câu 1:  Đun nóng dd chứa 27g glucozơ với dd AgNO3/NH3 (dư) thu được m gam bạc. Giá trị của m là :
A. 23,4				
B. 32,4
C. 10,8				
D. 24
Câu 2:  Cho 50 ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với 1 lượng dư AgNO3/NH3 thu được 2,16g Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dd glucozơ đã dùng là:
A. 0,20M			
B. 0,10M
C. 0,01M			
D. 0,02M
Câu 3: Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ. X tráng gương thì thu được 2,16 gam bạc.Nếu đun nóng X trong H2SO4  loãng, trung hòa dung dịch rồi mới tráng gương thì được 6,48 gam bạc. Giá trị của m là bao nhiêu ?
A. 8,44 gam
B. 5,22 gam
C. 10,24 gam
D. 3,60 gam

***Glucozơ phản ứng với H2
Câu 1: Khử glucozơ bằng hiđro để tạo sorbitol. Khối lượng glucozơ cần để tạo ra 1,82 gam sorbitol với hiệu suất  100% là
A. 2,25g
B. 1,8g
C. 22,5g
D. 18g
DẠNG 2: LÊN MEN GLUCOZƠ
Câu 1: Khi lên men 360g glucozơ với hiệu suất 100% khối lượng ancol etylic thu được là:
A. 276g
B. 184g
C. 92g
D. 138g
Câu 2: Cho m gam glucozơ lên men thu được 6,9 gam ancol etylic với hiệu suất 75%. Giá trị của m là?
A. 13,5
B. 10,125
C. 18
D. 36
Câu 3: Cho 18 gam glucozơ lên men tạo thành ancol và khí CO2. Sục khí thu được qua dd nước vôi trong thu được bao nhiêu gam kết tủa, biết phản ứng lên men hoàn toàn.
A. 20
B. 40
C. 10
D. 8.8
Câu 4: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng bằng bao nhiêu gam?
A. 24 g    
B. 40 g   
C. 50 g
D. 48 g 
BÀI 2:  SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ
A/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: Khi thủy phân saccarozơ cho sản phẩm:
A. 
B. Glucozơ
C. Fructozơ
D. Mantozơ
E. Glucozơ và fructozơ
Câu 2: 
Câu 3: Chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, dễ tan trong nước, có vị ngọt là tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của nhóm chất nào sau đây?
A. 
B. glucozơ và saccarozơ	
C. glucozơ và tinh bột
D. glucozơ và xenlulozơ
E. saccarozơ và tinh bột.
Câu 4: 
Câu 5: Loại thực phẩm không chứa nhiều hàm lượng saccarozơ là :
A. 
B. Đường phèn
C. Mía
D. Mật ong
E. Đường kính.
Câu 4: 
Câu 5: Tính chất nào không phải của saccarozơ?
A. Tham gia phản ứng tráng gương.	
B. Chất rắn, tinh thể không màu, có vị ngọt.
C. Khi thủy phân sinh ra glucozơ và fructozơ.
D. Tác dụng với Cu(OH)2/OH‑ tạo thành dung dịch xanh lam.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3.          
B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. Saccarozơ có thể làm mất màu nước brom.                     
D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 6: Đun nóng xenlulozơ trong dd axit vô cơ thu được sản phẩm là:
A. Saccarozơ	
B. Glucozơ
C. Fructozơ
D. Mantozơ
DẠNG 1: THỦY PHÂN SACCAROZƠ
Câu 1: Khi thủy phân hoàn toàn 342g saccarozơ thu được:
A. 360g glucozơ
B. 360g fructozơ
C. 180g glucozơ và 180g fructozơ
D. 180g glucozơ
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 62,5g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dd X. Cho lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng Ag thu được là
A. 6,75g	
B. 12,96g.	
C. 13,5g	
D. 16,2g
DẠNG 2:  THỦY PHÂN TINH BỘT 
Câu 1: Thủy phân 324g tinh bột hiệu suất 75%, khối lượng glucozơ thu được là:
A. 250g
B. 300g
C. 360g
D. 270g
DẠNG 3: THỦY PHÂN XENLULOZƠ
Câu 1: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%.
A. 0,555kg.
B. 0,444kg.
C. 0,500kg.
D. 0,690kg.
DẠNG 4: SẢN XUẤT XENLULOZƠTRINITRAT
Câu 1: Từ 16,2 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (hiệu suất theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là:
A. 33
B. 26,73
C. 25,64
D. 25,46
Câu 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axít nitric đặc có xúc tác axít sufuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m kg axit nitric (H=90%).Giá trị của m là: 
A. 42kg
B. 10kg
C. 30kg
D. 21kg
DẠNG 5: TÍNH SỐ MẮT XÍCH TRONG 1 CHUỖI POLIME (TINH BỘT HOẶC XENLULOZƠ)
Câu 1:  Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 48600000 đvc. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là: 
A. 2500000
B. 300000
C. 280000
D. 350000
Câu 2:Phân tử khối trung bình của tinh bột là 1 620 000đvc. Số mắc xích là:
A. 10000
B. 8000
C. 9000
D. [bookmark: _GoBack]7000 
